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VIETNAMESE

Feeding Plan as at ___/___/___(date) 
Home enteral nutrition 
…………………………………………………….      Nourishing lives at home 

□   CHO ĂN KIỂU BOLUS 
 
Formula name                 ml of formula should be given at each bolus feed 
Tên sữa …………………………… / …….. ml sữa phải được cho vào mỗi lần cho ăn theo bolus 
 
Number of bolus feeds per day     Total amount of formula for each day  ml 
Số lượng cho ăn cỡ bolus mỗi ngày ……………… Tổng số sữa ăn mỗi ngày …………….. ml 
 
Suggested times for feeds 
Số lần cho ăn được đề nghị ………………………………...……………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Flush with                ml of water          after each bolus feed 
Xả xối bằng ……………………….  ml nước      sau mỗi lần cho ăn kiểu bolus. 
 
 
 
 
    Pump   Gravity 

□   BƠM            □   TRỌNG LỰC      (gạch chéo phương pháp xử lý) 
 
Feed rate     ml/hr of formula should be given over   hrs 
Mức cho ăn ……………..……….. ml mỗi tiếng sữa ăn phải cho trên …………… tiếng đồng hồ. 
 
Số lần đề nghị 
Số lần đề nghị ………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Total amount of formula for each day     ml 
Lượng sữa tổng cộng cho mỗi ngày ……………………… ml 
 
Flush with   ml of water  per day  
Xả xối bằng ………………… ml nước …….lần mỗi ngày. 
 
 
 
 
 
Cho ăn bằng miệng 
 Supplement name     Amount per service    mls or grams  
Tên thức ăn bổ sung ……………………………Số lượng một lần cho ăn ……….. mls hoặc gam  
 
Number of supplements per day      Suggested times for supplements 
Số lượng thức ăn bổ sung mỗi ngày ………… số lần ăn bổ sung được đề nghị …………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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VIETNAMESE

 
This feeding plan will provide       k/cal/day  gm protein/day  ml fluid/day 
  
Kế hoạch cho ăn sẽ cung cấp ……. k/cal/ngày …….….. gm protein/ngày …… ml chất lỏng/ngày 
 
Your estimated daily requirements are      k/cal/day  gm protein/day  ml fluid/day 
Ước lượng mỗi ngày quý vị cần….… k/cal/ngày ….…. gm protein/ngày  ……. ml chất lỏng/ngày 
 


